
Biểu mẫu 06 
    PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG THANH 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2023-2024 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1087 200 187 230 237 233 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1087 200 187 230 237 233 

Kết quả thống kê đánh giá, xếp loại HS cuối năm, năm học 2022-2023 

1. Học sinh lớp 1, 2, 3 (Đánh giá theo TT 27/2020/TT-BGDĐT) 

 

  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

I. Kết quả học tập                                   

1. Tiếng Việt 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   376 108 59 3 2   133 80 3 1   135 77 3 2   

Hoàn thành   269 75 29       94 28 2     100 30 1     

Chưa hoàn thành   2 2 1                           

2. Toán 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   465 125 63 3 2   174 90 5 1   166 83 2 1   

Hoàn thành   181 59 25       53 18       69 24 2 1   

Chưa hoàn thành   1 1 1                           



  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

3. Đạo đức 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   454 115 64 3 2   175 100 4 1   164 89 3 2   

Hoàn thành   192 69 24       52 8 1     71 18 1     

Chưa hoàn thành   1 1 1                           

4. Tự nhiên và Xã hội 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   421 115 63 3 2   151 91 4 1   155 84 3 2   

Hoàn thành   225 69 25       76 17 1     80 23 1     

Chưa hoàn thành   1 1 1                           

5. Nghệ thuật (Âm nhạc) 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   329 112 65 2 1   109 68 2 1   108 62       

Hoàn thành   318 73 24 1 1   118 40 3     127 45 4 2   

Chưa hoàn thành                                   

6. Nghệ thuật (Mĩ thuật) 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   320 90 49 2 1   118 74 2 1   112 64       

Hoàn thành   327 95 40 1 1   109 34 3     123 43 4 2   

Chưa hoàn thành                                   

7. Hoạt động trải nghiệm 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   410 112 63 3 2   145 80 5 1   153 80 3 2   

Hoàn thành   236 72 25       82 28       82 27 1     

Chưa hoàn thành   1 1 1                           

8. Giáo dục thể chất 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   315 95 51 2 1   117 69 2 1   103 57       

Hoàn thành   332 90 38 1 1   110 39 3     132 50 4 2   

Chưa hoàn thành                                   

9. TH-CN (Công nghệ) 238 235                     235 107 4 2   



  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

Hoàn thành tốt   150                     150 83 3 2   

Hoàn thành   85                     85 24 1     

Chưa hoàn thành                                   

10. TH-CN (Tin học) 238 235                     235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   156                     156 83 3 2   

Hoàn thành   79                     79 24 1     

Chưa hoàn thành                                   

11. Ngoại ngữ 238 235                     235 107 4 2   

Hoàn thành tốt   149                     149 73 1     

Hoàn thành   86                     86 34 3 2   

Chưa hoàn thành                                   

II. Năng lực cốt lõi                                   

Năng lực chung                                   

Tự chủ và tự học 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   417 95 51 2 1   157 87 4 1   165 86 2 1   

Đạt   229 89 37 1 1   70 21 1     70 21 2 1   

Cần cố gắng   1 1 1                           

Giao tiếp và hợp tác 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   442 108 59 2 1   168 87 3 1   166 89 2 1   

Đạt   205 77 30 1 1   59 21 2     69 18 2 1   

Cần cố gắng                                   

Giải quyết vấn đề và sáng 

tạo 
657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   351 89 48 2 1   131 76 4 1   131 70 4 2   

Đạt   295 95 40 1 1   96 32 1     104 37       

Cần cố gắng   1 1 1                           



  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

Năng lực đặc thù                                   

Ngôn ngữ 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   383 102 55 2 1   153 89 2 1   128 74 2 1   

Đạt   263 82 33 1 1   74 19 3     107 33 2 1   

Cần cố gắng   1 1 1                           

Tính toán 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   456 115 56 2 1   172 90 5 1   169 85 2 1   

Đạt   190 69 32 1 1   55 18       66 22 2 1   

Cần cố gắng   1 1 1                           

Tin học 238 235                     235 107 4 2   

Tốt   151                     151 80 3 2   

Đạt   84                     84 27 1     

Cần cố gắng                                   

Công nghệ 238 235                     235 107 4 2   

Tốt   153                     153 85 3 2   

Đạt   82                     82 22 1     

Cần cố gắng                                   

Khoa học 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   384 93 51 2 1   140 79 3 1   151 80 3 2   

Đạt   262 91 37 1 1   87 29 2     84 27 1     

Cần cố gắng   1 1 1                           

Thẩm mĩ 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   366 111 63 3 2   142 87 3 1   113 65 1     

Đạt   280 73 25       85 21 2     122 42 3 2   

Cần cố gắng   1 1 1                           



  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

Thể chất 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   382 103 57 2 1   162 81 4 1   117 61       

Đạt   265 82 32 1 1   65 27 1     118 46 4 2   

Cần cố gắng                                   

III. Phẩm chất chủ yếu                                   

Yêu nước 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   574 151 80 3 2   207 104 4 1   216 101 3 1   

Đạt   73 34 9       20 4 1     19 6 1 1   

Cần cố gắng                                   

Nhân ái 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   558 159 84 3 2   196 101 4 1   203 97 3 2   

Đạt   89 26 5       31 7 1     32 10 1     

Cần cố gắng                                   

Chăm chỉ 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   410 106 58 3 2   154 87 3 1   150 78 1 1   

Đạt   237 79 31       73 21 2     85 29 3 1   

Cần cố gắng                                   

Trung thực 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   529 134 69 2 1   206 106 5 1   189 95 4 2   

Đạt   118 51 20 1 1   21 2       46 12       

Cần cố gắng                                   

Trách nhiệm 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

Tốt   451 110 63 3 2   160 88 4 1   181 95 1 1   

Đạt   196 75 26       67 20 1     54 12 3 1   

Cần cố gắng                                   



  Sĩ số 

Tổng 

số 

HS có  

KQĐG 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 

Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số Tổng 

số HS 

có 

KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ  

dân  

tộc 

Khuyết 

tật 

IV. Đánh giá KQGD 657 647 185 89 3 2   227 108 5 1   235 107 4 2   

 - Hoàn thành xuất   175 51 32 1 1   62 40 2 1   62 37       

 - Hoàn thành tốt    91 33 14 1     28 18       30 15       

 - Hoàn thành    379 99 42 1 1   137 50 3     143 55 4 2   

 - Chưa hoàn thành    2 2 1                           

V. Khen thưởng   267 84 46 2 1   90 58 2 1   93 53       

- Giấy khen cấp trường   266 84 46 2 1   90 58 2 1   92 52       

- Giấy khen cấp trên   1                     1 1       

VI. HSDT được trợ giảng                                   

VII. HS.K.Tật   10 5 2     5 2 1     2 3 2     3 

VIII. HS bỏ học kỳ II 0 0  0           0         0          

IX. Chương trình lớp học  657 657 190 91 3 2 5 229 109 5 1 2 238 109 4 2 3 

 Hoàn thành  655 655 188 90 3 2   5 229 109 5 1   2 238 109 4 

 Chưa hoàn thành  2 2 2 1                           

 

2. Học sinh lớp 4-5 (Đánh giá theo TT 22/2018/TT-BGDĐT) 

 

  Sĩ số 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Lớp 4 Lớp 5 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Trong tổng số 
Tổng số HS 

có KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân tộc 

Khuyết 

tật 

I. Kết quả học tập                         

1. Tiếng Việt 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   240 104 60 1 1   136 86 3 1   

Hoàn thành   300 123 43 4 1   177 65 6 3   



  Sĩ số 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Lớp 4 Lớp 5 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Trong tổng số 
Tổng số HS 

có KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân tộc 

Khuyết 

tật 

Chưa hoàn thành                         

2. Toán 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   347 147 64       200 105 6 2   

Hoàn thành   193 80 39 5 2   113 46 3 2   

Chưa hoàn thành                         

3. Đạo đức 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   375 155 87 1     220 122 4 2   

Hoàn thành   165 72 16 4 2   93 29 5 2   

Chưa hoàn thành                         

4. Khoa học 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   298 123 55       175 101 5 2   

Hoàn thành   242 104 48 5 2   138 50 4 2   

Chưa hoàn thành                         

5. LS &ĐL 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   390 162 72 1     228 121 5 2   

Hoàn thành   150 65 31 4 2   85 30 4 2   

Chưa hoàn thành                         

6. Âm nhạc 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   192 73 41       119 77       

Hoàn thành   348 154 62 5 2   194 74 9 4   

Chưa hoàn thành                         

7. Mĩ thuật 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   207 86 48       121 80 1 1   

Hoàn thành   333 141 55 5 2   192 71 8 3   

Chưa hoàn thành                         

8. Thủ công, Kĩ thuật 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   



  Sĩ số 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Lớp 4 Lớp 5 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Trong tổng số 
Tổng số HS 

có KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân tộc 

Khuyết 

tật 

Hoàn thành tốt   350 146 82 3 2   204 113 1 1   

Hoàn thành   190 81 21 2     109 38 8 3   

Chưa hoàn thành                         

9. Thể dục 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   230 100 56       130 83 2 2   

Hoàn thành   310 127 47 5 2   183 68 7 2   

Chưa hoàn thành                         

10. Ngoại ngữ 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   272 105 55       167 92 3 1   

Hoàn thành   268 122 48 5 2   146 59 6 3   

Chưa hoàn thành                         

11. Tin học 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Hoàn thành tốt   226 95 48       131 77       

Hoàn thành   314 132 55 5 2   182 74 9 4   

Chưa hoàn thành                         

II. Năng lực                         

Tự phục vụ tự quản 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   350 135 74       215 122 4 3   

Đạt   190 92 29 5 2   98 29 5 1   

Cần cố gắng                         

Hợp tác 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   361 140 72       221 119 5 4   

Đạt   179 87 31 5 2   92 32 4     

Cần cố gắng                         

Tự học và giải quyết vấn đề 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   218 81 45       137 84 1     



  Sĩ số 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Lớp 4 Lớp 5 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Trong tổng số 
Tổng số HS 

có KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân tộc 

Khuyết 

tật 

Đạt   322 146 58 5 2   176 67 8 4   

Cần cố gắng                         

III. Phẩm chất                         

Chăm học chăm làm 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   322 121 68       201 116 4 3   

Đạt   218 106 35 5 2   112 35 5 1   

Cần cố gắng                         

Tự tin trách nhiệm 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   316 124 67       192 107 3 2   

Đạt   224 103 36 5 2   121 44 6 2   

Cần cố gắng                         

Trung thực kỷ luật 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   397 155 87 2 2   242 137 4 3   

Đạt   143 72 16 3     71 14 5 1   

Cần cố gắng                         

Đoàn kết yêu thương 543 540 227 103 5 2   313 151 9 4   

Tốt   432 176 94 2 1   256 136 6 3   

Đạt   108 51 9 3 1   57 15 3 1   

Cần cố gắng                         

IV. Khen thưởng   535 218 101 5 2   317 155 9 4   

- Giấy khen cấp trường   522 215 100 5 2   307 151 9 4   

- Giấy khen cấp trên   13 3 1       10 4       

V. HSDT được trợ giảng                         

VI. HS.K.Tật   3 2 1     2 1 1     1 

VII. HS bỏ học kỳ II 0 0  0           0         

VIII. Chương trình lớp học  543 543 229 104 5 2 2 314 152 9 4 1 



  Sĩ số 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Lớp 4 Lớp 5 

Tổng số 

HS có 

KQĐG 

Trong tổng số 
Tổng số HS 

có KQĐG 

Trong tổng số 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ  

dân tộc 

Khuyết 

tật 
Nữ 

Dân 

tộc 

Nữ 

dân tộc 

Khuyết 

tật 

Hoàn thành  543 543 229 104 5 2   2 314 152 9 4 

Chưa hoàn thành                          
 

Thượng Thanh, ngày 15 tháng 8 năm 2023 


